
KHÁCH SẠN REX
BAN MÔI TRƯỜNG

LPG 
(kg)

Dầu DO
(lít)

Xăng A92
(lít)

LPG 
(kg)

Dầu DO
(lít)

Xăng A92
(lít) LPG Dầu DO Xăng A92

1 12,888            550                2,875              11,973 439 2,244 -7.10% -20.18% -21.95%
2 11,028            229                2,845              9,438 231 2,198 -14.42% 0.87% -22.74%
3 12,945            223                3,011              11,754 292 2,940 -9.20% 30.94% -2.36%
4 10,650            463                2,653              12,111 167 2,001 13.72% -63.93% -24.58%
5 10,245            252                1,364              11,604 180 1,762 13.27% -28.57% 29.18%
6 10,389            164                1,403              11,267 264 1,768 8.45% 60.98% 26.02%
7 10,722            326                1,728              11,253 320 1,756 4.95% -1.84% 1.62%
8 11,613            174                2,031              11,256 1,560 1,790 -3.08% 796.55% -11.87%
9 9,684              343                1,394              11,928 1,246 2,150 23.17% 263.27% 54.23%

10 10,617            146                2,355              11,921 1,500 2,654 12.28% 927.40% 12.70%
11 11,514            149                2,225              11,840 500 2,378 2.83% 235.57% 6.88%
12 12,570            286                2,098              14,715 311 3,296 17.06% 8.74% 57.10%

TOTAL 134,865 3,305 25,982 141,057 7,010 23,641 4.59% 112.10% -9.01%
TB Tháng 11,239 275 2,165 11,486 609 2,229 2.20% 121.12% 2.95%

Chi phí 
(VND) 4,291,404,300 65,511,710 546,791,190 4,051,580,211 141,644,060 516,319,440 -5.59% 116.21% -5.57%

* Nhận xét: - Tháng 8,9, 10, 11 dầu DO tăng do nạp vào bồn chứa nhiên liệu cho máy phát điện khu Tây.

NĂM 2012 2013 Đơn vị tính

* Đơn giá TB gas đốt = 31,820.0 28,723 đ/kg
* Đơn giá TB dầu Diesel = 19,822.0 20,206 đ/lít
* Đơn giá TB xăng A92 = 21,045.0 21,840 đ/lít

So sánh tỉ lệ tăng, giảm 
năm 2012 và 2013

HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG
HỒ SƠ

SO SÁNH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NHIÊN LIỆU LỎNG TOÀN KHÁCH SẠN
NĂM 2012 - 2013

Tháng

Năm 2012 Năm 2013

Soạn thảo:
Soát xét: Đại diện lãnh đạo MT

Vũ Ngọc Lộc 1


